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XI. PHẨM THAM LƯỢC THUYẾT 
(RẴGAPEYYẴLA)  (A. IV 148)92

192 Trong bản tiếng Anh của PTS, các kinh này có cùng tên là The Understanding of Passion, nghĩa là 
Thắng trị tham, va được trình bày theo 4 mục: Thắng tn tham (1)-Kinh 623; Thăng tri tham (2) - Kinh 
624; Thắng tri tham (3) 一 Kinh 625; Thẳng tri tham (4) - Từ kinh 626-1132.
193 Xem A. IV. 22; GS. IV. 14 (kinh 24 ở tmớc).

623. Này các Tỷ-kheo? để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải tu tập. Thế 
nào là bảy? Niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, 
khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi.  Này các Tỷ-kheo, để thắng tri 
tham, bảy pháp này cần phải tu tập.
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624. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là bảy? Tưởng vô thường, tưởng vô ngã5 tưởng bất tịnh5 tưởng nguy hại, tưởng 
đoạn tận? tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Này các Tỷ-kheo5 để thắng tri tham, 
bảy pháp này cần phải tu tập.

625. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp cần phải tu tập. Thế nào 
là bảy? Tưởng bât tịnh? tưởng chêt, tưởng yêm ly trên đô ăn5 tưởng không hoan 
hỷ đối với tất cả thế giói, tưởng vô thường, tưởng khổ trong vô thường, tưởng 
vô ngã trong khổ. Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, bảy pháp này cần phải 
tu tập.

626-652. Này các Tỷ-kheo5 để thắng tri tham... để hoàn toàn diệt tận... để 
đoạn tận... đê diệt tận... đê hoại diệt... đê ly tham... đê đoạn diệt... đê xả bỏ... đê 
từ bỏ tham, bảy pháp này cần phải tu tập.

653-1132. Đê thăng tri sân... si... phân nộ... hiêm hận... che đậy... não hại... 
tật đố... xan tham... man trá... lường gạt... ngoan cố... tháo động... mạn... tăng 
thượng mạn... kiêu... phóng dật... để liễu tri... để hoàn toàn diệt tận... để đoạn 
tận... để diệt tận... để hoại diệt... để ly tham... để đoạn diệt... để xả bỏ... để từ bỏ 
sân9 bảy pháp này cần phải tu tập.

Thế Tôn thuyết như vậy9 các Tỷ-kheo hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn thuyết.
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